
UBND TỈNH NINH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:            /SYT-NVYD          Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2025 

V/v khẩn trương tiến hành ký 

kết hợp đồng cung ứng thuốc 

với nhà thầu trung thầu thuộc 

gói số 1: Gói thầu thuốc 

Generic. 

         

KHẨN 

Kính gửi:  

- Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- TTYT Quân Dân Y. 
 

Ngày 06/3/2025, Sở Y tế đã ban hành Thông báo số 975/SYT-NVDY ngày 

06/3/2025 về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói số 1: Gói thầu 

thuốc Generic. 

Để đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa 

bệnh và điều trị cho người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Trong thời gian chờ ký Thỏa Thuận khung, đề nghị Thủ trưởng các đơn 

vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn chủ động liên hệ, phối hợp với nhà thầu để tiến 

hành ký kết hợp đồng cung ứng thuốc với nhà thầu trúng thầu thuộc gói số 1: Gói 

thầu thuốc Generic theo quy định. (Đính kèm danh sách số Thỏa Thuận khung 

của từng nhà thầu) 

2. Sau khi Sở Y tế ký xong Thỏa Thuận khung sẽ thông báo đến nhà thầu 

và đơn vị đến nhận và lưu hồ sơ theo quy định. 

Nhận được văn bản này Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;        

- UBND huyện, Tp; 

- Công an tỉnh;               (chỉ đạo);           

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.                                                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

            Lê Vũ Chương 

                    



DANH SÁCH SỐ THỨ TỰ THỎA THUẬN KHUNG CỦA NHÀ THẦU 

Gói số 1: Gói thầu thuốc Generic 

(Kèm theo Công văn số              /SYT-NVYD ngày     /    /2025 của  Sở Y tế) 

 
STTK 

(số 

Thỏa 

thuận 

khung) 

Tên nhà thầu 

001 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 

003 CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO 

004 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 

005 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 

006 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIỆP THUẬN THÀNH 

007 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NGA 

008 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP 

009 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH 

010 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 

011 CÔNG TY TNHH DƯỢC THỐNG NHẤT 

013 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM 

014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĂN LAM 

015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOÀNG MAI 

016 CÔNG TY TNHH  DƯỢC PHẨM TÂN AN 

018 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG 

019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 

020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC LỘC 

021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIỆT Á 

022 CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA VŨ 

023 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQ 

024 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ DƯỢC PHẨM 

ĐÔNG DƯƠNG 

026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - UK PHARMA 



027 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2B 

028 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY 

029 CÔNG TY CỔ PHẦN AMERIVER VIỆT NAM 

030 CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH HOLDINGS GROUP 

031 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI FAMED 

033 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VỸ AN 

035 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH 

036 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 

037 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA 

038 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN 

039 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN ĐỨC 

040 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN 

041 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC 

042 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔ THÀNH 

043 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY 

044 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY CƯỜNG 

045 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU 

046 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TRÍ 

047 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - THÁI 

048 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC 

049 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

050 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ 

051 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 

053 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 

054 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 

055 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

056 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY SƠN 



057 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP BÁCH NIÊN 

058 CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 

059 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC BẢO 

060 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY ÂU 

061 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHẠM ANH 

062 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG KHANG 

063 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH 

064 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ 

065 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ HÓA CHẤT NAM LINH 

066 CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC - MIỀN NAM 

067 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CÁT THÀNH 

068 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÁNH DƯƠNG 

069 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUỐC VIỆT 

070 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAVI 

071 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH 

072 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN 

073 CÔNG TY CỔ PHẦN SUNDIAL PHARMA 

074 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG CHÂU 

076 CÔNG TY TNHH HẠNH NHẬT 

077 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH AN KHANG 

078 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐAN THANH 

079 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH 

082 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 

084 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM ĐỒNG 

085 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠI NAM 

086 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MÂY VÀNG 

087 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME TA 

088 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH VINH 



089 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SONG VIỆT 

090 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NIỀM TIN 

091 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NEWSUN 

092 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ÂU VIỆT 

093 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN PHÁT 

094 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG 

095 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 

096 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 

097 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINPHARCO 

098 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM KHANG 

099 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẬT QUANG 

100 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH 

LONG 

101 CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

102 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁP ĐỨC 

105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHANG HUY 

106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ DƯỢC VIỆT 

107 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỰ ĐỨC 

108 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BIN BO 

109 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI 

TRƯỜNG SƠN 

110 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA 

111 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THÁI NHÂN 

112 CÔNG TY TNHH DƯỢC TÂM ĐAN 

113 CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV 

114 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PVN 

115 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IP 

116 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HD 

117 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHẬP KHẨU DƯỢC ĐÔNG NAM Á 

118 CÔNG TY TNHH M & N HỢP NHẤT 



120 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALA 

121 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDBOLIDE 

122 CÔNG TY CỔ PHẦN REXTON 

123 CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN NAM 

124 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 

ĐỨC GIANG 

125 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TƯỜNG THÀNH 

126 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  SAO MỘC 

127 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM  ATIPHARM 

128 CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL PHARMACEUTICAL 

130 CÔNG TY TNHH SK QUỐC TẾ 

131 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM - THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI NGUYÊN 

132 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HƯNG 

THỊNH 

133 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT & C 

134 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVINA 

136 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUN RISE 

137 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VẠN KHANG 

138 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 

139 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC TUỆ NAM 

141 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENOVAS 

142 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY KHANG 

143 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM RELIV 

144 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HELIOS 

145 CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA-VILLA 

146 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HIỆP MINH 

147 CÔNG TY TNHH TM DV RITA PHẠM 

148 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ KHANG TRÍ 

149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH TÍN 

150 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÂN PHƯƠNG 



151 
CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM 

NGUYÊN KHÔI 

152 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XUÂN NGUYÊN 

153 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC ĐỨC KHANG 

154 CÔNG TY TNHH DP THUẬN PHONG 

156 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH 

157 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÀ 

158 CÔNG TY TNHH  THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC KHÁNH 

159 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LÊ GIA 

160 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AN PHÁT 

161 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MKT 

162 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALASKA 

163 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC NAM HÙNG 

164 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LÂM 

165 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VILOPHAR 

166 CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM KHANG TÍN 

167 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SALUD 

168 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GOMED 

170 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM IVY 

171 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THERA 

172 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG PHÚC AN 

173 CÔNG TY TNHH STAR LAB 

175 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED 

177 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NDH 

178 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANH KHOA 

180 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ KIÊN ĐAN 

181 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO HOÀNG 

182 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG 

183 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 



184 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 

185 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ 

186 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC 

187 CÔNG TY TNHH HAVIPHARM ÂU CHÂU 

188 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ THUẬN PHÁT 

189 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM NAM HÀ 

190 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH DÂN 

192 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 

193 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 

194 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 

195 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 

196 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM NHƯ TÂM 

197 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHẤT HUY 

198 CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC SỨC KHỎE VÀNG FPL 

199 CÔNG TY CỔ PHẦN KANKA 

201 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TV.PHARM 

202 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VINH ĐỨC 

203 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 

204 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QDU 

205 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

206 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A 

207 CÔNG TY CỔ PHẦN AZENCA 

208 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC DƯỢC PHẨM ISAKA 

209 CÔNG TY CỔ PHẦN  DƯỢC PHẨM TÂY NINH 

210 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) 

211 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA 

212 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG KIM 

213 CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD STAR PHARM 



214 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TỨ HƯNG 

215 CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 

216 CÔNG TY TNHH THAI NAKORN PATANA VIỆT NAM 

217 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGỌC LAN 

218 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ  NINH THUẬN 

219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG 

220 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA NGUYÊN 

221 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

222 CÔNG TY TNHH UNITED PHARMA 

224 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO 
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